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Câu I (2,0 điểm)

 1. Cho sơ đồ phản ứng sau:   

                                    Fe          FexOy           H2O         NaOH
    a. Hãy xác định x, y biết trong FexOy  biết tỉ lệ khối lượng mFe : mO2 =21:8
    b. Viết phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển đổi hóa học trên.
2. Trình bày phương pháp  nhận biết các chất rắn sau: Na2SO4 ; P2O5; MgO , Na2O, Na .  

Câu II (2,0 điểm)

1. Nguyên tử của nguyên tố  X có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 34. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10.
   a. Tìm nguyên tố X.
   b. Viết phương trình hóa học của X với : H2O, HCl.
2. Ở 850C có 1877 gam dung dịch CuSO4 bão hòa. Làm lạnh dung dịch xuống 250C. Hỏi có bao nhiêu gam CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch. Biết độ tan của CuSO4 ở 850C và 250C lần lượt là 87,7 và 40.

Câu III (2,0 điểm)

1. Hoàn thành các phương trình hoá học sau:


a.  FeS2 + O2  ---->  Fe2O3 + SO2

b.  FexOy + CO  ---->  Fe + CO2
c.  Al  +     HNO3        ---->    Al(NO3)3  +     NO2  +   H2O 

          d.  MxOy +    HNO3  ---->   M(NO3)n  +   NO +     H2O
2. Đốt cháy hoàn toàn khí H2 trong khí O2  dư . Ngưng tụ sản phẩm thu được chất lỏng A và khí B .Cho toàn bộ khí B phản ứng với Kali  thu được hỗn hợp chất rắn C. Hoà tan toàn bộ chất rắn C trong A thu được dung dịch D và khí E. 

 Xác định các chất có trong A,B,C,D,E.  Viết các phương trình hóa học xảy ra. 

Câu IV (2,0 điểm)

1. Cho 13,7 gam Ba vào 100gam dung dịch H2SO4 4,9% 

    a. Tính thể tích H2 (đktc) tạo thành

    b. Tính nồng độ phần trăm các chất  trong dung dịch sau phản ứng.

2. Hòa tan hoàn toàn  12,1 gam hỗn hợp Zn và Fe vào m gam dung dịch HCl 14,6 %  đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được  4,48 lít H2(đktc) bay ra.

    a. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

    b. Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng.

Câu V (2,0 điểm)

    Cho 5,6 gam kim loại R vào cốc đựng 100 gam dung dịch HCl đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn,cô cạn cẩn thận dung dịch trong điều kiện không có không khí đ​ược 10,925 gam  chất rắn khan . Thêm 50 gam dung dịch HCl trên vào chất rắn khan thu đ​ược sau khi phản ứng xong lại cô cạn dung dịch trong điều kiện nh​ư trên đ​ược 12,7 gam  chất  rắn . Tìm kim loại R và tính nồng độ phần trăm của dung dịch HCl đã dùng ?
Biết: Ba = 137; Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5; O = 16; Fe = 56; S= 32; Cu=64; Al=27; Mg=24
---------------- Hết----------------
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	Câu 
	
	Điểm

	Câu I. 


	mFe : mO = 56x : 16y =  21 : 8
-> x : y =  3: 4
Vậy x = 3, y = 4 và công thức là Fe3O4
b. 
3Fe + 2O2 
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 Fe3O4
Fe3O4 + 4H2 
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3 Fe + 4H2O
2H2O + 3Na
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 3NaOH + H2
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	2. 

- Trích mỗi chất ra làm nhiều mẫu thử, đánh dố thứ tự
- Cho nước lần lượt vào các mẫu thử
+ Chất tan trong nước tạo dung dịch trong suốt không màu là P2O5 và Na2O, Na2SO4
3H2O + P2O5 
[image: image4.wmf]®

 2H3PO4
H2O  + Na2O
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2NaOH

+  Chất tan có khí là Na
2H2O + 3Na
[image: image6.wmf]®

 3NaOH + H2
+ Chất không trong nước là MgO

- Cho quỳ tím vào 2 dung dịch trong suốt  trên:

+ Quỳ tím chuyển đỏ là H3PO4 chất ban đầu là P2O5

+ Quỳ tím chuyển xanh là NaOH chất ban đầu là Na2O
+ Quỳ tím không chuyển màu Na2SO4 
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	Câu II.
	 a). Gọi số hạt proton, electron và nơtron lần lượt là p, e, n
                            Theo đề ta có:           p + e + n = 34 (1)
                                                              p + e = n + 10 (2)
                         từ 1,2 suy ra p = 11             -> X là natri ( Na)
  

b)   2H2O  + 2Na
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2NaOH  + H2
      2HCl  + 2Na
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2NaCl  + H2
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	Ở 850C:

Cứ 187,7 gam dung dịch CuSO4 bão hoà có chứa 87,7 gam CuSO4
Vậy: 1877 gam --------------------------------------( 877 gam CuSO4
Khi hạ nhiệt độ xuống  250C:

- Gọi số mol CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch là x (mol)  (x>0)

=> Khối lượng CuSO4 tách khỏi dung dịch là: 160x (gam)

   Khối lượng nước tách khỏi dung dịch là: 90x (gam)

=> Khối lượng CuSO4 và H2O còn lại trong dung dịch khi hạ nhiệt độ xuống 250C là:

mCuSO4=( 877-160x) gam

mH2O = (1000 – 90x)  gam

Ta có:  40% =.(877-160x)/(1000-90x)
Giải ra được x[image: image11.png]


3,847 (mol).

Vậy khối lượng CuSO4.5H2O tách khỏi dung dịch là: 3,847. 250 = 961,75 (gam)
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	Câu III.


	1.Hoàn thành các phương trình hoá học sau:

a. 4FeS2 + 11O2  
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 2 Fe2O3 + 8SO2
c.  FexOy + yCO  
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 x Fe + yCO2
c.  Al  +     6HNO3        ---->    Al(NO3)3  +    3NO2  +  3H2O 
d.  3MxOy + (4nx – 2y)    HNO3  ---->   3xM(NO3)n  +   (nx-2y)NO +     (2nx- y)H2O
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	2. 
2H2 + O2 
[image: image14.wmf]0

t

¾¾®

2H2O
A là H2O, Khí B là O2 dư
4K + O2 
[image: image15.wmf]0

t

¾¾®

2K2O

Rắn C gồm K2O và K dư
2K    +      2H2O 
[image: image16.wmf]®

     2KOH  + H2   
K2O    +      H2O 
[image: image17.wmf]®

    2 KOH  
Dung dịch D:  KOH 
Khí E là H2
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	Câu IV.
Câu   V
	1.Ba  + H2SO4  ->  BaSO4 + H2 (1)
Ba  + H2O  ->  Ba(OH)2 + H2 (2)

a)nBa = 0,1 mol

nH2SO4 = 0,05 mol

-> có phản ứng 2
Theo 1,2 -> nH2 = 0,05 + 0,05 = 0,1 (mol)

-> VH2 = 0,1 . 22,4 = 2,24 (lít)

b) dung dịch sau phản ứng là Ba(OH)2
theo 2 nBa(OH)2 = nBa = 0,05 (mol)

-> mBa(OH)2 = 0,05. 171 = 8,55 (gam)

mBaSO4 = 0,05.197 = 9,85 (gam) 

mH2 = 0,1 . 2 = 0,2 (gam)

mddspu = 13,7 +100 – 0,2 - 9,85 = 103,83 (gam )

-> C% Ba(OH)2 = (8,55 : 103,83) . 100% = 8,23%
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	2.     Zn+ 2HCl→ZnCl2+H2  (1)

       Fe+ 2HCl→FCl2+ H2  (2)

  nH2 = 4,48:22,4 =0,2 mol

Gọi số mol Zn và Fe trong 12,1 g hỗn hợp lần lượt là x,y (mol)  (x,y>0)

Ta có  

   Giải ra ta được: x= y =0,1 mol

mZn = 65x0,1 =6,5 g

mFe = 56x0,1 =5,6 g

   %mZn =  x100 =53,7%

 %mFe = 100%-53,7% = 46,3%

b. Tính nồng độ % các dung dịch thu được:

nHCl = =0,4 mol => mHCl = 0,4x36,5 = 14,6 g
-> mddHCl = 14,6.100 : 14,6 = 100 gam
-> mddspu = 100 + 12,1 – 0,4  = 111,7 gam
Theo PT (1)   nZnCl2 = nZn =0,1 mol => mZnCl2 = 0,1x136= 13,6 gam.

Theo PT (2):    nFeCl2  =nFe = 0,1 mol => mFeCl2 = 0,1x127 =12,7 g

              C% ZnCl2 =  (13,6 : 111,7) .100% = 12,17%

              C% FeCl2 = (12,7 : 111,7).100% = 13,37%
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	1.  Tìm kim loại R

R  +    2nHCl      2 RCln   +  nH2     (2)

Vì lượng HCl tăng khối lượng chất rắn khan tăng suy ra TN1 Kim loai dư . 
Gọi x là số mol H2 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng 

=> nHCl = 2x

=> 5,6 + 73x = 10,925 + 2x

=> x = 0,075
TN2 giả sử HCl hết -> y = 1,5x = 0,1125 
gọi số mol của H2 la y mol

=> nHCl = 2y
=> 5,6 + 73y = 12,7 + 2y
=> y = 0,1 ≠ 0,1125 (vô lý)

Suy ra HCl dư

=> 5,6 /R = 12,7/R +35,5n

=>R = 28n

R la Fe
2. Nồng độ % HCl

=> mHCl = 0,15 .36.5 = 5,475g

=> C% HCl = 5,475/100 .100% =  5,475%
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